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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

TIẾNG TRUNG QUỐC CHUYÊN NGÀNH 1
1. Mã số môn học:      52.C.007.4 
2. Số tín chỉ:                4 TC thực hành
3. Thông tin liên hệ:

 
Khoa tiếng Trung Quốc - Học viện Ngoại giao

Phòng 105 Nhà B, 69 Chùa Láng - Đống Đa – Hà Nội.

Giảng viên: 

1. Th.S Nguyễn Tuyết Thanh
Số điện thoại: 0904122461
Email: ntthanh31@yahoo.com 

2. TS. Phan Vũ Tuấn Anh

Số điện thoại: 0912096609

Email: phanvutuananh@gmail.com 

4. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ 2 học kỳ 4 thuộc khối kiến thức chuyên .  ngành 
5. Phân bổ thời gian: 

- Thực hành: 120 giờ TC (1 buổi 3 giờ TC).
6. Điều kiện tiên quyết: đã thi và đạt Tiếng Trung Quốc cơ sở 3 (C005.4) và Tiếng Trung  Quốc nghe nói 3 (C006.2).
7. Mục tiêu của môn học: Kết thúc chương trình, sinh viên có kĩ năng nghe hiểu, đọc hiểu các bản tin chính trị, xã hội, kinh tế, giáo dục, sức khỏe, khoa học kỹ thuật và văn hóa bằng tiếng Trung Quốc ở mức độ cơ bản, có khả năng sử dụng các từ ngữ chuyên ngành để nghe, nói, viết về các vấn đề này. 
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: Trang bị cho sinh viên các từ ngữ và thuật ngữ về chính trị, xã hội, kinh tế, giáo dục, sức khỏe, khoa học kỹ thuật và văn hóa. Nắm vững các cấu trúc câu đặc thù thường gặp trong các lĩnh vực trên. Rèn luyện kỹ năng nghe, đọc, viết, nói về các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế, giáo dục, sức khỏe, khoa học kỹ thuật và văn hóa.  
9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
- Dự lớp đầy đủ.
- Hoàn thành bài tập giáo viên giao và chuẩn bị bài đầy đủ trước khi lên lớp.
10. Tài liệu học tập: 


- Sách, giáo trình chính:
(1) 王绍新 (1997) 《新闻汉语导读》，华语教学出版社，北京
Vuơng Thiệu Tân (1997), Tin tức tiếng Hán, Nhà xuất bản Dạy học tiếng Hoa, Bắc Kinh.

(1) 吴中伟 (2006) 《拾级汉语-第9级》，北京语言大学出版社，北京
Ngô Trung Vĩ (2006), Hán ngữ Mười Cấp – Quyển Cấp 9, Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, Bắc Kinh.
· Tài liệu tham khảo: 

(2) 刘士勤 (2001) 《新闻听力教程》，北京语言大学出版社，北京。
Lưu Sỹ Cần (2001), Giáo trình Nghe tin tức, Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, Bắc Kinh.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Sinh viên phải dự lớp tối thiểu 80% các buổi học mới được phép dự thi cuối kỳ.

Kết quả cuối kỳ là trung bình cộng của các kỹ năng. Mỗi kỹ năng sẽ được đánh giá cụ thể như sau:
	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ  trọng
	Hình thức thực hiện

	Thường xuyên (a):

- Chuyên cần

- Tham gia học tập trên lớp tích cực, hăng hái phát biểu
	10%

	GV đánh giá SV trong quá trình học tập tại lớp.

	Kiểm tra giữa kỳ (b): 1 lần
	10%
	GV trực tiếp giảng dạy thực hiện tại lớp.

	Bài tập về nhà (c):
	10%
	SV tìm tin và giới thiệu trên lớp.

GV kiểm tra và chấm điểm.

	Kiểm tra cuối học phần (d)


	70%

	Làm một bài thi gồm phần trắc nghiệm và trả lời câu hỏi, sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi.

	Điểm kỹ năng nghe = 0,1a + 0,1b + 0,1c + 0,7d


12. Thang điểm: thang điểm 10 (mười), điểm đạt là từ 4 trở lên.
13. Nội dung chi tiết môn học: 
《新闻汉语导读》

Tin tức tiếng Hán
Bài 1:
           Thăm viếng và hội đàm


访问和会谈
Bài 2:  
Hội nghị 


会议
Bài 3:
            Chính trị


政治
Bài 4:        
Thống kê


统计
Bài 5:   
Kinh tế 



经济
Bài 6:
           Công nghiệp


工业
Bài 7:  
Nông nghiệp


农业
Bài 8:
           Giao thông, bưu chính


交通、邮局
Bài 9:
           Công thương


商业
Bài 10:
Thương mại quốc tế và hợp tác kinh tế


对外贸易与经济合作
Bài 11:           Giáo dục, khoa học, văn hóa


教育、科技、文化
Bài 15:
Bảo vệ môi trường


环境保护
Bài 16:
Quốc tế 
 国际
拾级汉语-第9级》
Hán ngữ Mười Cấp – Quyển Cấp 9

Bài 1:
            Giới thiệu chung môn học và nghe bản tin chủ đề Chính trị



课程概况／政治新闻   
Bài 2:
            Xã hội 


社会

Bài 3:
           Kinh tế



经济

Bài 4:
            Giáo dục



教育 

Bài 5:   
Ôn tập và luyện HSK 



复习／HSK

Bài 6:  
Sức khỏe


健康

Bài 7:
           Khoa học kỹ thuật



科技

Bài 8:
            Internet



网络

Bài 9:
            Văn hóa



文化

Bài 10:
Tổng ôn



总复习 

14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể: xem phụ lục đính kèm
                                                                         Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013
	Lãnh đạo HV

Đặng Đình Quý
	Trưởng PĐT

Nguyễn Thị Thìn
	P. Trưởng Khoa

Nguyễn Tuyết Thanh
	TM Nhóm Biên soạn

Phan Vũ Tuấn Anh 


	Buổi
	Tên bài
	Nội dung giảng dạy
	Nội dung học tập

của sinh viên

	1

NGHE
	Thăm viếng và hội đàm
	· Nghe bản tin chính trị do GV tìm (tin cập nhật trong tuần). 
	· Khởi động với bản tin 1:
 Chọn A, B, C, D 

Trả lời câu hỏi 

Điền từ vào chỗ trống

· Bản tin 2: 
Chọn A, B, C, D 

Trả lời câu hỏi 

Thảo luận

	2

BÁO
	
	· Từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu

· Từ mới
· Đọc hiểu
· Kiến thức chuyên ngành
	· Làm bài tập trong SGK trang 9
· Căn cứ theo nội dung đã học, tìm 02 đoạn tin có nội dung về “Thăm viếng và hội đàm” , trong tin có sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu của bài

	3 NGHE
	Xã hội 
社会
	· Kiểm tra bài cũ

· Khởi động với bản tin 1: 沈    阳的大型商场 

· Bản tin 2: 志愿者 
· Bản tin 3: 韩国的调查
· Bản tin thêm: Tin thời sự cập nhật trong tuần

· Bài tập về nhà：Bản tin 4 hoặc bản tin 5（爱情罚款单／出境旅游）
· Tiểu kết 
	· Khởi động với bản tin 1: 沈阳的大型商场 

Chọn A, B, C, D (trang 1)

Trả lời câu hỏi (trang 1)

Điền từ vào chỗ trống (trang 2)

· Bản tin 2: 志愿者 
Chọn A, B, C, D (trang 2)

Trả lời câu hỏi (trang 2)

Thảo luận (trang 3)

· Bản tin 3: 韩国的调查
Chọn A, B, C, D (trang 3)

Trả lời câu hỏi (trang 4)

Thảo luận (trang 4)

· Bản tin thêm: Tin thời sự cập nhật trong tuần

Phán đoán đúng sai 

Trả lời câu hỏi

Thảo luận

	4
	Thăm viếng và hội đàm
	· Kiểm tra bài  cũ
· Đọc nhẩm bản tin do SV tìm
· Phân tích bản tin do SV tìm
· Căn cứ trên dữ liệu cho sẵn, yêu cầu sv dựng bản tin

· SV tập làm MC đọc bản tin chỉ định
	· Chuẩn bị bài tiếp theo
· Luyện đọc lưu loát bản tin ngắn (GV chuyển sau mỗi buổi học)

· Dịch bản tin tự tìm sang tiếng Việt

	5
	Hội nghị
	· Từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu

· Từ mới
· Đọc hiểu
· Kiến thức chuyên ngành
	· Sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu mới học để đặt câu. Mỗi loai 01 câu
· Căn cứ theo nội dung đã học, tìm 02 đoạn tin có nội dung về “Hội nghị” , trong tin có sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu của bài

	6

NGHE
	Sức khỏe 
健康
	· Kiểm tra bài cũ
· Khởi động với bản tin 1: 睡眠障碍 

· Bản tin 2: 饮酒问题 
· Bản tin 3: “全国爱牙日”
· Bản tin thêm: Tin thời sự cập nhật trong tuần

· Bài tập về nhà： Bản tin 4 hoặc bản tin 5（心血管疾病／长期使用移动电话与脑癌之间的关系）
· Tiểu kết
	· Khởi động với bản tin 1: 睡眠障碍
Chọn A, B, C, D (trang 49)

Trả lời câu hỏi (trang 49)
Điền từ vào chỗ trống (trang 50)

· Bản tin 2: 饮酒问题
Chọn A, B, C, D (trang 50)

Trả lời câu hỏi (trang 50)
Thảo luận (trang 51)
· Bản tin 3: “全国爱牙日”
Chọn A, B, C, D (trang 51)

Phán đoán đúng sai (trang 52)

· Bản tin thêm: Tin thời sự cập nhật trong tuần

Phán đoán đúng sai 

Trả lời câu hỏi
Thảo luận

	7
	Hội nghị
	· Kiểm tra bài  cũ
· Đọc nhẩm bản tin do SV tìm
· Phân tích bản tin do SV tìm
· Căn cứ trên dữ liệu cho sẵn, yêu cầu sv dựng bản tin

· SV tập làm MC đọc bản tin chỉ định
	· Chuẩn bị bài tiếp theo
· Luyện đọc lưu loát bản tin ngắn (GV chuyển sau mỗi buổi học)

· Dịch bản tin tự tìm sang tiếng Việt

	8
	Chính trị
	· Từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu

· Từ mới
· Đọc hiểu
· Kiến thức chuyên ngành
	· Làm bài tập trong SGK trang 38
· Sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu mới học để đặt câu. Mỗi loai 01 câu
· Căn cứ theo nội dung đã học, tìm 02 đoạn tin có nội dung về “Chính trị” , trong tin có sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu của bài

	9

NGHE
	Khoa học kỹ thuật 
科技
	· Kiểm tra bài cũ
· Khởi động với bản tin 1: 火星快车 

· Bản tin 2: 制造混合人类基因的树 
· Bản tin 3: 新型通讯技术沟通
· Bản tin thêm: Tin thời sự cập nhật trong tuần

· Bài tập về nhà： Bản tin 4 hoặc bản tin 5（竹种基因／月球研究）
· Tiểu kết
	· Khởi động với bản tin 1: 火星快车
Chọn A, B, C, D (trang 61)
Điền từ vào chỗ trống (trang 62)

· Bản tin 2: 制造混合人类基因的树
Chọn A, B, C, D (trang 62)

Trả lời câu hỏi (trang 62)
· Bản tin 3: 新型通讯技术沟通
Chọn A, B, C, D (trang 63)

Thảo luận (trang 64)

· Bản tin thêm: Tin thời sự cập nhật trong tuần

Phán đoán đúng sai 

Trả lời câu hỏi
Thảo luận

	10
	Chính trị
	· Kiểm tra bài  cũ
· Đọc nhẩm bản tin do SV tìm
· Phân tích bản tin do SV tìm
· Căn cứ trên dữ liệu cho sẵn, yêu cầu sv dựng bản tin

· SV tập làm MC đọc bản tin chỉ định
	· Chuẩn bị bài tiếp theo
· Luyện đọc lưu loát bản tin ngắn (GV chuyển sau mỗi buổi học)

· Dịch bản tin tự tìm sang tiếng Việt

	11
	ÔN TẬP
	· Luyện lại các chủ đề đã học
· Giải đáp thắc mắc
· Thi đọc tin
	· 

	12 NGHE
	Ôn tập 1 
复习1
	· Ôn tập thuật ngữ và cấu trúc câu trong các chủ đề trước 

· Luyện nghe HSK cấp 5

· Kiểm tra giữa kỳ lần 1
	· Hỏi đáp thắc mắc 

· Nghe HSK cấp 5 theo mẫu mới 

	13
	Giáo dục, khoa học và văn hóa
	· Từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu

· Từ mới
· Đọc hiểu
· Kiến thức chuyên ngành
	· Làm bài tập trong SGK trang 126,127
· Sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu mới học để đặt câu. Mỗi loai 01 câu
· Căn cứ theo nội dung đã học, tìm 02 đoạn tin có nội dung về “Giáo dục, khoa học và văn hóa” , trong tin có sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu của bài

	14
	Giáo dục, khoa học và văn hóa
	· Kiểm tra bài  cũ
· Đọc nhẩm bản tin do SV tìm
· Phân tích bản tin do SV tìm
· Căn cứ trên dữ liệu cho sẵn, yêu cầu sv dựng bản tin

· SV tập làm MC đọc bản tin chỉ định
	· Chuẩn bị bài tiếp theo
· Luyện đọc lưu loát bản tin ngắn (GV chuyển sau mỗi buổi học)

· Dịch bản tin tự tìm sang tiếng Việt

	15

NGHE
	Giáo dục 
教育
	· Kiểm tra bài cũ
· Khởi động với bản tin 1: 小学考试 

· Bản tin 2: 优秀学生心理 
· Bản tin 3: 教育中的两个问题
· Bản tin thêm: Tin thời sự cập nhật trong tuần

· Bài tập về nhà： Bản tin 4 hoặc bản tin 5（青少年的技能比赛／世界汉语大会）
· Tiểu kết
	· Khởi động với bản tin 1: 小学考试
Chọn A, B, C, D (trang 38)

Trả lời câu hỏi (trang 38)

· Bản tin 2: 优秀学生心理
Chọn A, B, C, D (trang 39)

Trả lời câu hỏi (trang 39)

Điền từ vào chỗ trống (trang 39)

· Bản tin 3: 教育中的两个问题
Chọn A, B, C, D (trang 40)

Trả lời câu hỏi (trang 40)

· Bản tin thêm: Tin thời sự cập nhật trong tuần

Phán đoán đúng sai 

Trả lời câu hỏi
Thảo luận

	16
	Kinh tế
	· Từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu

· Từ mới
· Đọc hiểu
· Kiến thức chuyên ngành
	· Làm bài tập trong SGK trang 61
· Sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu mới học để đặt câu. Mỗi loai 01 câu
· Căn cứ theo nội dung đã học, tìm 02 đoạn tin có nội dung về “Kinh tế” , trong tin có sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu của bài

	17
	Kinh tế
	· Kiểm tra bài  cũ
· Đọc nhẩm bản tin do SV tìm
· Phân tích bản tin do SV tìm
· Căn cứ trên dữ liệu cho sẵn, yêu cầu sv dựng bản tin

· SV tập làm MC đọc bản tin chỉ định
	· Chuẩn bị bài tiếp theo
· Luyện đọc lưu loát bản tin ngắn (GV chuyển sau mỗi buổi học)

· Dịch bản tin tự tìm sang tiếng Việt

	18

NGHE
	Kinh tế 
经济
	· Kiểm tra bài cũ
· Khởi động với bản tin 1: 财产超过百万的犹太家庭 

· Bản tin 2: 物价上升 
· Bản tin 3: 水果套餐
· Bản tin thêm: Tin thời sự cập nhật trong tuần

· Bài tập về nhà：Bản tin 4 hoặc bản tin 5（英国旅游广告／上海可能得到三峡水电站的第一度电）
· Tiểu kết
	· Khởi động với bản tin 1: 财产超过百万的犹太家庭
Chọn A, B, C, D (trang 20)

Trả lời câu hỏi (trang 20)

Điền từ vào chỗ trống (trang 20)

· Bản tin 2: 物价上升
Chọn A, B, C, D (trang 21)

Trả lời câu hỏi (trang 21)

Thảo luận (trang 22)

· Bản tin 3: 水果套餐
Chọn A, B, C, D (trang 22)

Trả lời câu hỏi (trang 22)

Thảo luận (trang 22)

· Bản tin thêm: Tin thời sự cập nhật trong tuần

Phán đoán đúng sai 

Trả lời câu hỏi
Thảo luận

	19
	Công nghiệp
	· Từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu

· Từ mới
· Đọc hiểu
· Kiến thức chuyên ngành
	· Làm bài tập trong SGK trang 72
· Sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu mới học để đặt câu. Mỗi loai 01 câu
· Căn cứ theo nội dung đã học, tìm 02 đoạn tin có nội dung về “Công nghiệp” , trong tin có sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu của bài
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	Công nghiệp
	· Kiểm tra bài  cũ
· Đọc nhẩm bản tin do SV tìm
· Phân tích bản tin do SV tìm
· Căn cứ trên dữ liệu cho sẵn, yêu cầu sv dựng bản tin

· SV tập làm MC đọc bản tin chỉ định
	· Chuẩn bị bài tiếp theo
· Luyện đọc lưu loát bản tin ngắn (GV chuyển sau mỗi buổi học)

· Dịch bản tin tự tìm sang tiếng Việt
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NGHE
	Văn hóa 
文化
	· Kiểm tra bài cũ
· Khởi động với bản tin 1: 北京地铁隧道
· Bản tin 2: 法国电影
· Bản tin 3: 开幕行进表演
· Bản tin thêm: Tin thời sự cập nhật trong tuần

· Bài tập về nhà： Bản tin 4 hoặc bản tin 5（《哈利波特》／法国中文教育的情况）
· Tiểu kết
	· Khởi động với bản tin 1: 北京地铁隧道
Chọn A, B, C, D (trang 79)
Điền từ vào chỗ trống (trang 80)

· Bản tin 2: 法国电影
Chọn A, B, C, D (trang 80)

Phán đoán đúng sai (trang 80)
· Bản tin 3: 新型通讯技术沟通
Chọn A, B, C, D (trang 81)

Thảo luận (trang 82)
· Bản tin thêm: Tin thời sự cập nhật trong tuần

Phán đoán đúng sai 

Trả lời câu hỏi
Thảo luận
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	ÔN TẬP
	· Luyện lại các chủ đề đã học

· Giải đáp thắc mắc
· Kiểm tra giữa kỳ lần 1
	· 
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	Nông nghiệp
	· Từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu

· Từ mới
· Đọc hiểu
· Kiến thức chuyên ngành
	· Làm bài tập trong SGK trang 80
· Sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu mới học để đặt câu. Mỗi loai 01 câu
· Căn cứ theo nội dung đã học, tìm 02 đoạn tin có nội dung về “Nông nghiệp” , trong tin có sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu của bài
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NGHE
	Internet 
网络
	· Kiểm tra bài cũ
· Khởi động với bản tin 1: 中国使用网络情况 

· Bản tin 2: 英国管理网络的做法 
· Bản tin 3: 迷恋网络
· Bản tin thêm: Tin thời sự cập nhật trong tuần

· Bài tập về nhà： Bản tin 4 hoặc bản tin 5（自杀网络／电脑战争）
· Tiểu kết
	· Khởi động với bản tin 1: 中国使用网络情况
Chọn A, B, C, D (trang 73)
Điền từ vào chỗ trống (trang 73)

· Bản tin 2: 制造混合人类基因的树
Chọn A, B, C, D (trang 74)

Trả lời câu hỏi (trang 74)
· Bản tin 3: 新型通讯技术沟通
Chọn A, B, C, D (trang 75)

Điền từ vào chỗ trống (trang 75)
· Bản tin thêm: Tin thời sự cập nhật trong tuần

Phán đoán đúng sai 

Trả lời câu hỏi
Thảo luận
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	Nông nghiệp
	· Kiểm tra bài  cũ
· Đọc nhẩm bản tin do SV tìm
· Phân tích bản tin do SV tìm
· Căn cứ trên dữ liệu cho sẵn, yêu cầu sv dựng bản tin

· SV tập làm MC đọc bản tin chỉ định
	· Chuẩn bị bài tiếp theo
· Luyện đọc lưu loát bản tin ngắn (GV chuyển sau mỗi buổi học)

· Dịch bản tin tự tìm sang tiếng Việt
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	Giao thông, bưu chính
	· Từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu

· Từ mới
· Đọc hiểu
· Kiến thức chuyên ngành
	· Làm bài tập trong SGK trang 90,91
· Sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu mới học để đặt câu. Mỗi loai 01 câu
· Căn cứ theo nội dung đã học, tìm 02 đoạn tin có nội dung về “Giao thông, bưu chính” , trong tin có sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu của bài
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NGHE
	Tổng ôn 
总复习
	· Ôn tập thuật ngữ và cấu trúc câu trong các chủ đề trước Luyện nghe HSK cấp 5
	· Hỏi đáp thắc mắc

· Nghe HSK cấp 5 theo mẫu mới
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	Giao thông, bưu chính
	· Kiểm tra bài  cũ
· Đọc nhẩm bản tin do SV tìm
· Phân tích bản tin do SV tìm
· Căn cứ trên dữ liệu cho sẵn, yêu cầu sv dựng bản tin

· SV tập làm MC đọc bản tin chỉ định
	· Chuẩn bị bài tiếp theo
· Luyện đọc lưu loát bản tin ngắn (GV chuyển sau mỗi buổi học)

· Dịch bản tin tự tìm sang tiếng Việt
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	Thương nghiệp
	· Từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu

· Từ mới
· Đọc hiểu
· Kiến thức chuyên ngành
	· Làm bài tập trong SGK trang 102,103
· Sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu mới học để đặt câu. Mỗi loai 01 câu
· Căn cứ theo nội dung đã học, tìm 02 đoạn tin có nội dung về “Thương nghiệp” , trong tin có sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu của bài
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	Thương nghiệp
	· Kiểm tra bài  cũ
· Đọc nhẩm bản tin do SV tìm
· Phân tích bản tin do SV tìm
· Căn cứ trên dữ liệu cho sẵn, yêu cầu sv dựng bản tin

· SV tập làm MC đọc bản tin chỉ định
	· Chuẩn bị bài tiếp theo
· Luyện đọc lưu loát bản tin ngắn (GV chuyển sau mỗi buổi học)

· Dịch bản tin tự tìm sang tiếng Việt
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	ÔN TẬP
	· Luyện lại các chủ đề đã học
· Giải đáp thắc mắc
· Thi đọc tin
	· 
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	Thương mại quốc tế và hợp tác kinh tế
	· Từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu

· Từ mới
· Đọc hiểu
· Kiến thức chuyên ngành
	· Làm bài tập trong SGK trang 115
· Sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu mới học để đặt câu. Mỗi loai 01 câu
· Căn cứ theo nội dung đã học, tìm 02 đoạn tin có nội dung về “Thương mại quốc tế và hợp tác kinh tế” , trong tin có sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu của bài
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	Thương mại quốc tế và hợp tác kinh tế
	· Kiểm tra bài  cũ
· Đọc nhẩm bản tin do SV tìm
· Phân tích bản tin do SV tìm
· Căn cứ trên dữ liệu cho sẵn, yêu cầu sv dựng bản tin

· SV tập làm MC đọc bản tin chỉ định
	· Chuẩn bị bài tiếp theo
· Luyện đọc lưu loát bản tin ngắn (GV chuyển sau mỗi buổi học)

· Dịch bản tin tự tìm sang tiếng Việt
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	Thống kê
	· Từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu

· Từ mới
· Đọc hiểu
· Kiến thức chuyên ngành
	· Làm bài tập trong SGK trang 49
· Sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu mới học để đặt câu. Mỗi loai 01 câu
· Căn cứ theo nội dung đã học, tìm 02 đoạn tin có nội dung về “Thống kê” , trong tin có sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu của bài
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	Thống kê
	· Kiểm tra bài  cũ
· Đọc nhẩm bản tin do SV tìm
· Phân tích bản tin do SV tìm
· Căn cứ trên dữ liệu cho sẵn, yêu cầu sv dựng bản tin

· SV tập làm MC đọc bản tin chỉ định
	· Chuẩn bị bài tiếp theo
· Luyện đọc lưu loát bản tin ngắn (GV chuyển sau mỗi buổi học)

· Dịch bản tin tự tìm sang tiếng Việt
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	Bảo vệ môi trường
	· Từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu

· Từ mới
· Đọc hiểu
· Kiến thức chuyên ngành
	· Làm bài tập trong SGK trang 172,173
· Sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu mới học để đặt câu. Mỗi loai 01 câu
· Căn cứ theo nội dung đã học, tìm 02 đoạn tin có nội dung về “Bảo vệ môi trường” , trong tin có sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu của bài
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	Bảo vệ môi trường
	· Kiểm tra bài  cũ
· Đọc nhẩm bản tin do SV tìm
· Phân tích bản tin do SV tìm
· Căn cứ trên dữ liệu cho sẵn, yêu cầu sv dựng bản tin

· SV tập làm MC đọc bản tin chỉ định
	· Chuẩn bị bài tiếp theo
· Luyện đọc lưu loát bản tin ngắn (GV chuyển sau mỗi buổi học)

· Dịch bản tin tự tìm sang tiếng Việt
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	ÔN TẬP
	· Luyện lại các chủ đề đã học
· Giải đáp thắc mắc
· Kiểm tra giữa kỳ lần 1
	· 
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	Quốc tế
	· Từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu

· Từ mới
· Đọc hiểu
· Kiến thức chuyên ngành
	· Làm bài tập trong SGK trang 183,184
· Sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu mới học để đặt câu. Mỗi loai 01 câu
· Căn cứ theo nội dung đã học, tìm 02 đoạn tin có nội dung về “Quốc tế” , trong tin có sử dụng các từ ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu của bài
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	Quốc tế
	· Kiểm tra bài  cũ
· Đọc nhẩm bản tin do SV tìm
· Phân tích bản tin do SV tìm
· Căn cứ trên dữ liệu cho sẵn, yêu cầu sv dựng bản tin

· SV tập làm MC đọc bản tin chỉ định
	· Chuẩn bị bài tiếp theo
· Luyện đọc lưu loát bản tin ngắn (GV chuyển sau mỗi buổi học)

· Dịch bản tin tự tìm sang tiếng Việt
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